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Họ và tên HS:.......................................
Lớp:.......................................................
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN:  KHTN 6
THỜI GIAN: 60 phút
(không kể thời gian giao đề)
	Điểm



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: 1,2 ngày = … giây, chọn phương án đổi đơn vị đúng.
A. 1 ngày = 28,8 giây				B. 1 ngày = 4320 giây
C. 1 ngày = 103680 giây				D. 1 ngày =  1036800 giây
Câu 2: Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ.                                                         B. cân Roberval.    
C. cân đồng hồ.                                               D. cân tiểu li.
Câu 3: Chất có ở đâu?
A. Trong cơ thể người, động vật, thực vật.
B. Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể ở đó có chất.
C. Trong không khí.
D. Chất chỉ có ở trong đất.
Câu 4: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi?
A. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh.
B. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.
C. Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng.
D. Đưa nước vào trong tủ lạnh để làm đá.
Câu 5. Hành động nào sau đây không phù hợp với các quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có giáo viên hướng dẫn.
B. Nếm thử để phân biệt các loại hóa chất.
C. Thu dọn phòng thực hành, rửa sạch tay sau khi đã thực hành xong.
D. Mặc đồ bảo hộ, đeo kính, khẩu trang.
[bookmark: _Hlk108638393]Câu 6: Vật nào sau đây là vật không sống?
A. Cây cà chua.		B. Con mèo.		C. Than củi. 	D. Vi khuẩn.
Câu 7: Cây lớn lên nhờ
A. sự lớn lên và phân chia của tế bào. 	
B. sự tăng kích thước của nhân tế bào. 
C. nhiều tế bào được sinh ra từ mộ tế bào ban đầu. 
D. các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu. 
Câu 8: Trong tế bào thực vật, lục lạp có vai trò:
A. tham gia quá trình quang hợp.			B. tham gia quá trình hô hấp.
C. tham gia quá trình thoát hơi nước. 			D. giữ hình dạng tế bào ổn định. 
Câu 9: Một bình chia độ có dung tích 100cm3 có ĐCNN 1cm3 chứa 70cm3 nước. Khi thả một hòn đá vào bình thì mực nước dâng lên và tràn ra ngoài 12cm3 nước. Thể tích của hòn đá là
A. 12cm3                      B. 18cm3.                C. 30cm3.                D. 42cm3.
Câu 10: Thuật ngữ “Ti vi 55 inches” chỉ chiều dài nào sau đây?
A. Đường chéo của màn hình tivi.                              B. Chiều cao của màn hình tivi.
C. Chiều rộng của cái tivi.                                          D. Chiều rộng của màn hình tivi.
Câu 11: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN
A. Hoá học		B. Sinh học. 	C. Thiên văn học. 		D. Khoa học trái đất 
Câu 12:  Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì?
[image: ]A. Chất dễ cháy.		B. Chất gây nổ.
C. Chất ăn mòn.		D. Chất độc.

Câu 13: Vì sao tế bào thường có hình dạng khác nhau?
A. Vì các sinh vật có hình dạng khác nhau. 		B. Vì tạo nên sự đa dạng cho tế bào. 
C. Vì chúng thực hiện các chức năng khác nhau.	D. Vì chúng có kích thước khác nhau.
Câu 14: Từ một tế bào ban đầu, trải qua 3 lần phân chia tạo ra mấy tế bào con?
A. 2 tế bào con.		B. 4 tế bào con.		C. 6 tế bào con.	D. 8 tế bào con. 
Câu 15: Sự giống nhau của trùng biến hình và vi khuẩn là 
A. cấu tạo từ nhiều tế bào.				B. cấu tạo từ hai tế bào.
C. cấu tạo từ một tế bào.					D. thuộc nhóm tế bào nhân thực.
Câu 16: Vì sao, nhân tế bào là nơi lưu giữ các thông tin di truyền?
A. Vì nhân tế bào chứa vật chất di truyền.
B. Vì nhân tế bào là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
C. Vì nhân tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.
D. Vì nhân tế bào kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Câu 17: (1,0 điểm)
a. Tế bào là gì? Nêu cấu tạo các thành phần chính của tế bào?
b. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì?
Câu 18: (2,0 điểm) 
a. Khi em nhảy dây, những cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động với nhau như thế nào?
b. Khi một hệ cơ quan nào đó trong cơ thể người ngừng hoạt động thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong. Em hãy giải thích điều này?
Câu 19: (1,5 điểm)
a. Thế nào là giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ?
b. Nước rò rỉ qua đường ống nước của một hộ gia đình trung bình một giọt trong một giây; 40 giọt có thể tích 1cm3. Tính thể tích nước nước rò rỉ qua đường ống trong một tháng (30 ngày). 
Câu 20: (1,5 điểm)  
a. Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng (ở điều kiện thường) mà em biết.
b. Hãy đưa ra một ví dụ cho mỗi trường hợp sau:
- Chất lỏng có hình dạng không xác định, có thể tích xác định.
- Chất khí dễ bị nén.
c. Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?
-------------------- HẾT--------------------
(Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)










                           
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2023 - 2024
MÔN: KHTN 6
I. TNKQ (4,0 điểm): Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	A



Phần II: Tự luận: (6,0 điểm)   
                                   
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17
(1,0 điểm)
	a. 
- Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể của mọi sinh vật.
- Các thành phần chính của tế bào: Màng tế bào, chất tế bào và vùng nhân/ nhân.
b. Ý nghĩa sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

	
0.25 điểm
0.25 điểm

0.5 điểm

	Câu 18
(2,0 điểm)
	a. Khi nhảy dây, những cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động như: hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết.
Khi nhảy dây , hệ vận động (cơ và xương) hoạt động với cường độ mạnh kéo theo các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động: tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn, thở nhanh và sâu hơn, mồ hôi tiết nhiều hơn,… Sự phối hợp của các cơ quan, hệ cơ quan được điều khiển bởi hệ thần kinh.  
b. Cơ thể là một thể thống nhất, các hệ cơ quan có mối liên hệ mật thiết với nhau đảm bảo sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể → Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan ngừng hoạt động thì sự hoạt động của các cơ quan khác cũng sẽ bị ảnh hưởng → Gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người, thậm chí có thể gây tử vong.
	1.0 điểm








1.0 điểm

	Câu 19
(1,5 điểm)
	a. - Giới hạn đo (GHĐ) của dụng cụ là giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo. 
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là khoảng cách giữa 2 vạch liên tiếp trên dụng cụ đo.
b. Mỗi phút có 60 giọt, tức 1,5 cm3 nước rò rỉ.
Một tháng (30 ngày) có 43200 phút, tức là 64800 cm3. Hay là 64,8 lít nước bị thất thoát.

	0.25 điểm

0.25 điểm

0,5 điểm
0.5 điểm


	Câu 20
(1,5 điểm)
	Một số ví dụ:
a. 4 chất ở thể rắn như: Muối ăn, đường, nhôm, đá vôi.
+ 4 chất ở thể lỏng như: cổn, nước, dầu ăn, xăng.
b. Lấy một lít nước đổ vào bì nilong, đổ vào can 2l, sau đó đổ vào chai thuỷ tinh 2l…hình dạng khác nhau nhưng thể tích vẫn là 1l.
Bơm không khí làm căng săm xe máy, xe đạp, sau đó dùng tay ta vẫn nén được săm của xe.
(HS có thể lấy ví dụ khác) 
c. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức

	
0,25 điểm
0,25 điểm
 

0,5 điểm


0,5 điểm
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